
ĐVT: đồng

STT Danh mục Mức giá

1 Khám bệnh (ngoại kiều)                           300.000 

2 Khám yêu cầu Bác sĩ (ngoại kiều)                           300.000 

3
Khám Chuyên gia theo đoàn (trong và ngoài 

nước) (ngoại kiều)
                          300.000 

4
Khám hội chẩn ca khó (BS chuyên gia) 

(ngoại kiều)
                          300.000 

5 Khám tư vấn dinh dưỡng (ngoại kiều)                           300.000 

6 Khám tầm soát trẻ sơ sinh (ngoại kiều)                           100.000 

7
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên 

gia/ca - hội chẩn liên viện) (ngoại kiều)
                          300.000 

8 Khám chuyên khoa sâu (ngoại kiều)                           300.000 

9
Hội chẩn liên viện giữa BS TTDV và BS 

bệnh viện khác (ngoại kiều)
                          300.000 

10 Khám sức khoẻ / chấn thương (ngoại kiều)                           600.000 

11
Tầm soát sơ sinh (Khám + Đo Thính lực) 

(ngoại kiều)
                          300.000 

12 Khám chấn thương (ngoại kiều)                           300.000 

13 Khám tầm soát tim bẩm sinh (ngoại kiều)                           100.000 

14 Khám tâm lý Nhi khoa (ngoại kiều)                           300.000 

15 Khám sức khoẻ Lái xe (ngoại kiều)                           600.000 

16
Hội chẩn liên viện giữa BS TTDV và BS 

bệnh viện khác
                          250.000 

17 Khám sức khoẻ /chấn thương                           160.000 

18 Khám vô sinh                           100.000 

19 Khám hội chẩn liên viện (2 Bệnh viện)                           500.000 

20 Khám sức khoẻ Lái xe                           160.000 

21 Khám bệnh tại nhà                           350.000 

   SỞ Y TẾ  KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

DANH MỤC GIÁ KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số 181/QĐ-BVĐKT ngày 15 /01 /2025 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)


